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Phụ lục 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo công văn số               /QLD-CL ngày        

của Cục Quản lý Dược) 
 

 

 
Kính đề nghị các  đơn vị báo cáo trực tuyến theo biểu mẫu này trước  ngày 20/12/2022 để 

tổng hợp. Trân trọng cám  ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. 

 
 

*Bắt buộc 

 
 

1.    1. TÊN ĐƠN VỊ                                                   * 

(TTKN chỉ cần ghi ngắn gọn tên tỉnh/ Tp) 
 

 
 
 
 
 

2.    2. Thông tin người báo cáo trực tuyến để liên hệ khi cần thiết  * 

(Họ tên, số ĐT di động, email) 
 
 
 
 
 
 

MẪU 

LẤY 

NĂM 

2022 

* LƯU Ý:  - Số liệu tính TỪ NGÀY 01/12/2021 ĐẾN NGÀY 30/11/2022. 

- Phải kiểm tra số liệu đảm  bảo ĐÚNG trước  rồi mới khai trực tuyến sau. 

- Phải THỐNG NHẤT với số liệu báo cáo gửi Viện Kiểm nghiệm  thuốc  Trung ương. 

- Đọc kỹ câu hỏi trước  khi trả lời. Số liệu chỉ nhập SỐ NGUYÊN (không nhập  số lẻ thập 

phân, không sử dụng dấu chấm/ dấu phẩy), không nhập  bằng  chữ hay ký tự khác (loại mẫu 

không có ghi số 0). 

- Mẫu thuốc giả phát  hiện (nếu có) đề nghị báo cáo vào mẫu không đạt tương  ứng.
 

 
 
 

3.    3. Tổng số mẫu lấy: Thuốc tân dược - trong nước * 
 

 
 
 
 
 

4.    4. Số mẫu lấy không đạt: Thuốc tân dược - trong nước * 
 

 
 
 
 
 

5.    5. Tổng số mẫu lấy: Thuốc tân dược - nước ngoài * 
 

 
 
 
 
 

6.    6. Số mẫu lấy không đạt: Thuốc tân dược - nước ngoài *
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7. 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 

13. 
 
 
 
 
 
 

14. 
 
 
 
 
 
 

15. 
 
 
 
 
 
 

16. 

7. Tổng số mẫu lấy: Thuốc dược liệu - trong nước * 
 

 
 
 
 
 

8. Số mẫu lấy không đạt: Thuốc dược liệu - trong nước * 
 

 
 
 
 
 

9. Tổng số mẫu lấy: Thuốc dược liệu - nước ngoài * 
 

 
 
 
 
 

10. Số mẫu lấy không đạt: Thuốc dược liệu - nước ngoài * 
 

 
 
 
 
 

11. Tổng số mẫu lấy: Dược liệu * 
 

 
 
 
 
 

12. Số mẫu lấy không đạt: Dược liệu * 
 

 
 
 
 
 

13. Tổng số mẫu lấy: Mỹ phẩm * 
 

 
 
 
 
 

14. Số mẫu lấy không đạt: Mỹ phẩm * 
 

 
 
 
 
 

15. Tổng số mẫu lấy: Thực phẩm/ thực phẩm chức năng * 
 

 
 
 
 
 

16. Số mẫu lấy không đạt: Thực phẩm/ thực phẩm chức năng *



https://docs.google.com/forms/d/1k77bzJjsW7uV8kDK6-wiD6XB0UgfkqL6Ez8z7djMGVg/edit 3/4 

 

 

 

17. 17. Trường hợp thuốc giả (nếu có) mà chưa gửi báo cáo Cục QLD, đề nghị cung      * 

cấp thông  tin cụ thể ghi trên nhãn: 

Tên thuốc, SĐK, lô sản xuất, ngày sản xuất, cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu (nếu 

có)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 18. Mẫu lấy khác                                                                                                   * 

(nếu có, ghi cụ thể chủng loại và số lượng tương ứng; không có ghi không)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MẪU GỬI NĂM 

2022  (nếu có) 

* LƯU Ý:  - Mẫu tiền kiểm (nếu có) được  tính là mẫu gửi. 

- Vui lòng báo cáo tổng số mẫu gửi theo loại và báo cáo riêng số 

liệu mẫu tiền kiểm (nếu có).

 
 

19. 
 
 
 
 
 
 

20. 
 
 
 
 
 
 

21. 
 
 
 
 
 
 

22. 

19. Tổng số mẫu gửi: Thuốc tân dược - trong nước * 
 

 
 
 
 
 

20. Tổng số mẫu gửi: Thuốc tân dược - nước ngoài * 
 

 
 
 
 
 

21. Tổng số mẫu gửi: Thuốc dược liệu - trong nước * 
 

 
 
 
 
 

22. Tổng số mẫu gửi: Thuốc dược liệu - nước ngoài *
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23. 
 
 
 
 
 
 

24. 
 
 
 
 
 
 

25. 
 
 
 
 
 
 

26. 
 
 
 
 
 
 

27. 
 
 
 
 
 
 

28. 

23. Tổng số mẫu gửi: Dược liệu * 
 

 
 
 
 
 

24. Tổng số mẫu gửi: Mỹ phẩm * 
 

 
 
 
 
 

25. Tổng số mẫu gửi: Thực phẩm/ thực phẩm chức năng * 
 

 
 
 
 
 

26. Tổng số mẫu thuốc tiền kiểm * 
 

 
 
 
 
 

27. Tổng số mẫu thuốc tiền kiểm không đạt * 
 

 
 
 
 
 

28.  Mẫu gửi khác                                                                                                 * 

(nếu có, ghi cụ thể chủng loại và số lượng tương ứng; không có ghi không)
 

 
 
 
 
 

Phòng Quản lý chất lượng thuốc - Cục Quản lý Dược chân thành và trân trọng cám ơn sự 

hợp tác của Quý đơn vị. 

Quý đơn vị cần thêm  thông tin vui lòng liên hệ: 

- Ts. Nguyễn Đức Toàn 

- ĐT: 09.8888.4975 

- Email: ndtoanvkn@gmail.com                  <3 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung  này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. 

 

Biểu mẫu 

mailto:ndtoanvkn@gmail.com
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